
Diện tích 

lúa xuống 

giống

(ha)

Hoa màu

(ha)

Cây ăn 

quả , 

khác (ha)

Thủy sản

(ha)
Trên

 70%

Từ 

30-70%

Dưới

 30%

Trên 

70%

Từ 

30-70%

Dưới

 30%

Trên

 70%

Từ 

30-70%

Dưới

 30%

Trên

 70%

Từ 

30-70%

Dưới

 30%

Lúa

(ha)
Thủy sản

(ha)

1 Long An
550/BC - SNN

(03/3/2016)
234.851      2.161 6.490    15.131      10.812       

2 Tiền Giang 74.134        2.051 4.223    7.000      140         10.471      35.544    184.250     

3 Bến Tre
16/BC-PCTT

17/03/2016
19.774        16.201 2.999 341         74       436        6             8.200    41          116        110     88.208    

4 Trà Vinh
108/BC-SNN-TL 

09/3/2016
67.430        2.939 2.116    7.291      597,0     23.690      115.653  4.913         

5 Sóc Trăng
Báo cáo ngày 

15/3/2016
213.559      5.406 4.534    715         51       36          8       208       1.775      4.790    0,4         4.328        14.075       

6 Bạc Liêu
107/BC-SNN-TL

(18/3/2016)
54.991        7.477 5.338    14.300      12.000    126.432     

7 Cà Mau
366/SNN

(03/3/2016)
120.959      30.474 17.101  1.768      5.000     10.000    2.700     3.400      78.049       

8 Kiên Giang - 360.887      77.179   34.093,08

9 Cần Thơ
80/PCTT-TKCN

(19/02/2016)
69.794        4.067      14.951    1.817     34.000      

10 Hậu Giang
21/BC-PCTT

(10/3/2016)
77.890        15.357    34.589    1.203 40.000      7.900      18.135       

11 Đồng Tháp
11/BC-PCTT

(15/3/2016)
308.682      20.355    25.537    1.453,0  131.329    1.453      

12 Vĩnh Long
04/BC-PCTT

(16/3/2016)
44.435        49,9        444         179,9 1.094,6 2.123,5   500        21,6        55.000      71.526    

13 Bình Thuận
72/BC-PCTTMN

(13/3/2016)
81 69 452,0  800       90.000    

14 Gia Lai
73/BCN-PCTTMT

(ngày 14/3/2016)
1.670 27,4    

15 Đăk Lăk
81/BCN-PCTTMT

(ngày 20/3/2016)
334 2.521 946        15.553    10.000      12.697    

16 Kon Tum
81/BCN-PCTTMT

(ngày 20/3/2016)
823 757 436        434       

17 Đắc Nông
81/BCN-PCTTMT

(ngày 20/3/2016)
65

18 Lâm Đồng
15/BC-PCTT

ngày 14/3/2016
10.262        20.146    227,589  60 50 890         1.130        1.086      

1.657.648   59.975    75.749    80.449   104.014 48.495  20.128    604     7.354     8       1.442    27.495    12.990  41          3.413     110     339.379    13.453    426.014  436.667     Tổng cộng

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

                       VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIÊN TAI DO HẠN - MẶN Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, NAM TRUNG BỘ

(Số liệu tổng hợp tính đến ngày 21/3/2016)

(Đính kèm Báo cáo số                  / TWPCTT-VP ngày 21/3/2016)

TT Tỉnh
Số

Công Văn

Tình hình sản xuất Thiệt hại về lúa (ha) Thiệt hại về hoa màu (ha)
Thiệt hại về cây ăn quả và 

khác (ha)

Thiệt hại về 

thủy sản (ha)

Diện tích có nguy cơ 

bị thiệt hại
Số hộ dân 

bị ảnh 

hưởng

Ước giá trị 

thiệt hại

(triệu đồng)


